
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HK2 – LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ K9 

HỌ VÀ TÊN: ………………………………./ LỚP:……………. 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

LỊCH SỬ 

1 Trong những năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 

1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đứng trước 

những khó khăn, thử thách: 

Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài 

chính, giặc ngoại xâm và nội phản. 

 

2 Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành 

công, để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

phát động phong trào: 

Bình dân học vụ. 

3 Sau năm 1945, để đẩy lùi nạn đói, biện pháp quan trọng 

nhất là: 

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất. 

 

4 Nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân 

Pháp của ta là: 

Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự 

lực cánh sinh. 

5 Cụm cứ điểm được Việt Nam chọn làm nơi mở đầu cho 

chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950: 

Đông Khê.                           

6 Để chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai Pháp – Mĩ 

thực hiện kế hoạch: 

Kế hoạch Rơ - ve. 

7 Đoạn trích “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người 

trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người 

Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 

quốc” đề cập đến nội dung trong đường lối kháng chiến 

chống Pháp của Đảng: 

Kháng chiến toàn dân. 

8 Đảng ta đã xác định cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp là cuộc kháng chiến lâu dài do so sánh lực lượng lúc 

đầu giữa ta và địch chênh lệch, được khái quát thành nội 

dung nào trong đường lối kháng chiến: 

Trường kì  

9 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong: 56 ngày đêm. 

10 Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi vào thời 

gian: 

Ngày 7/5/1954 

11 Sau khi thất bại ở “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ tiến hành 

thực hiện chiến lược: 

Chiến tranh cục bộ. 

12 Thắng lợi của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc 

Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1968. 

ĐỊA LÍ 

13 Trang phục hàng ngày và đi làm của cư dân vùng châu 

thổ sông Hồng là 

Hướng đến sự thích ứng với thiên 

nhiên vùng châu thổ nên thường là 

màu nâu. 

14 Phương tiện đi lại chủ yếu của châu thổ sông Cửu Long là Ghe, xuồng nhỏ. 

 

15 Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là: 

Làm thu hẹp diện tích đất nông 

nghiệp. 

16 Quan sát Hình 13.1 Trang 177 SGK, cho biết lãnh thổ 

Bắc Trung Bộ kéo dài:  

Từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã 

17 Quan sát Hình 13.1 Trang 177 SGK, cho biết Bắc Trung 

Bộ không giáp với: 

Trung Quốc 

Tây Nguyên 

18 Thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ Bão, lũ 

19 Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở 

vùng Bắc Trung Bộ là  

Bảo vệ, phát triển rừng. 

20 Mục đích chủ yếu của việc phát triển rừng thượng nguồn 

các con sông ở Bắc Trung Bộ là 

Giữ đất, hạn chế lũ quét, chống xói 

mòn 



21 Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt 

thuộc các tỉnh, thành phố của Việt Nam:  

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh 

Hòa. 

22 Dân cư của Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm: Vùng đồng bằng ven biển phía đông 

có mật độ dân số cao, nơi sinh sống 

chủ yếu của người Kinh và người 

Chăm. 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng 

lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không 

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kì đàn ông, đàn bà, 

bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên 

đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc… Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, 

thắng lợi nhất định về dân tộc ta!” 

                                           (Trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 19-12-1946) 

 

 ĐÚNG SAI 

a. Đoạn trích là Lời kêu gọi nhân dân miền Nam đứng lên đánh đuổi thực 

dân Pháp 

  

b. Đêm ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến 

  

c. Đoạn trích cho thấy dã tâm trở lại xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.   

d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến phản ánh tính cần thiết của việc nhận 

sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

  

e. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã phản ánh được đường lối kháng 

chiến chống Pháp toàn dân, toàn diện của Đảng. 

  

f. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được viết trong tình hình đế quốc Mĩ 

đang đẩy mạnh âm mưu xâm lược Việt Nam. 

  

 

PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU GRDP (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (2010 – 2021) 

(Đơn vị: %) 

Năm 2010 2015 2021 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 21,3 19,8 19,1 

Công nghiệp và xây dựng 23,7 26,6 30,5 

Dịch vụ 43,2 42,2 39,8 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11,8 11,4 10,6 

(Tổng cục Thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2011, 2016 và 2022) 

Từ bảng số liệu trên, hãy điền câu trả lời vào khung tương ứng 

Câu hỏi Trả lời 

a. Tỉ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thay 

đổi như thế nào từ 2010 – 2021? 

 

……………………………………………… 

b. Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng từ năm 2010 – 

2021 tăng bao nhiêu %? 

 

……………………………………………… 

c. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GRDP 

của Duyên hải Nam Trung Bộ? 

 

……………………………………………… 

d. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của duyên hải Nam Trung 

Bộ phản ánh quá trình gì của nền kinh tế? 

 

……………………………………………… 

 



Câu 2: Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU GRDP (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2010 – 2021 

(Đơn vị: %) 

Năm 2010 2015 2021 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 25,7 22,5 18,5 

Công nghiệp và xây dựng 32,4 28,5 37,7 

Dịch vụ 38,1 43,0 37,4 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,8 4,0 10,0 

(Tổng cục Thống kê các tỉnh Bắc Trung Bộ, năm 2011, 2016 và 2022) 

Từ bảng số liệu trên, hãy điền câu trả lời vào khung tương ứng 

Câu hỏi Trả lời 

a. Tỉ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thay 

đổi như thế nào từ 2010 – 2021? 

 

……………………………………………… 

b. Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng từ năm 2010 – 

2021 tăng bao nhiêu %? 

 

……………………………………………… 

c. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GRDP 

của Bắc Trung Bộ? 

 

……………………………………………… 

d. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ phản 

ánh quá trình gì của nền kinh tế? 

 

……………………………………………… 

 

PHẦN 4: TỰ LUẬN 

SỬ: 

1. Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược? 

a. Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Sự đóng góp của toàn dân, toàn quân. Đặc biệt là sự chiến đấu anh dũng, quả cảm của những 

người lính quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương và sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, 

nhân dân Pháp và nhân dân tiên bộ thế giới. 

b. Ý nghĩa lịch sử: 

- Kết thúc gần một thế kỉ thực dân Pháp đô hộ Việt Nam. 

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho sự tan rã hệ thống 

thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. 

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ La – tinh. 

 

2. Hình ảnh 17.9 trang 91 SGK nói về phong trào:.................................... 

Phong trào này có ý nghĩa : đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế 

giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

ĐỊA: 

1. Trình bày đặc điểm địa hình, đất và khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ? 

- Địa hình và đất 

+ Phía tây: đồi núi với đất feralit 

+ Phía đông: đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt bởi các dãy núi đâm lan ra sát biển với đất phù sa và cát 

pha. 

- Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm. Lượng mưa thấp. Mưa vào thu đông. Là vùng khô hạn nhất cả nước.. 

2. Em hãy kế tên các hoạt động kinh tế biển đảo của Bắc Trung Bộ?  

- Đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản 

- Giao thông vận tải biển 

- Du lịch biển 

- Khai thác khoảng sản biển 


